          TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2019-2020 - LỚP 9A5

	
	
	V
	T
	
A
	 
S
	TỔNG
	Chuyên
	Cận chuyên
	Khác

	1
	Vũ Vĩnh An
	8
	8.5
	8.5
	8
	49.5
	Chu Văn An
	KHTN,SP
	 

	2
	Đỗ Kim Phụng Anh
	8.5
	9
	8.75
	9.5
	53.25
	 
	 
	 

	3
	Nguyễn Đăng Gia Bách
	7.5
	8.5
	8.5
	8
	48.5
	 
	 
	 

	4
	Nguyễn Đức Ban
	8
	9.25
	8
	8
	50.5
	 
	 
	 

	5
	Nguyễn Đức Bình
	8
	9.75
	9.75
	8
	53.25
	KHTN, SP, Ams
	 
	 

	6
	Lưu Gia Định
	9
	9.5
	10
	9.25
	56.25
	SP, NN, Ams
	 
	 

	7
	Nguyễn Phương Dung 
	TT
	TT
	TT
	TT
	T.thẳng
	 
	 
	 

	8
	Đỗ Tiến Dũng
	8
	8.75
	9.75
	7.25
	50.5+ 0.5 
	 
	SP
	NTT

	9
	Phùng Hương Giang
	8.5
	8.25
	8.5
	9.5
	51.5
	Ams
	 
	 

	10
	Từ Thu Hà
	8.75
	9
	9
	9.5
	54
	 
	NN
	 

	11
	Bùi Minh Hiển
	7.25
	9.25
	6
	8.5
	47.5
	KHTN, SP,CVA
	 
	 

	12
	Bùi Nhật Huy
	8.25
	9.5
	9.75
	8.75
	54
	KHTN, NH
	SP
	 

	13
	Vũ Địch Huy
	8.5
	9.5
	10
	9.25
	55.25
	 
	SP
	 

	14
	Nguyễn Ánh Đăng Khoa
	8.25
	8.75
	7.75
	7.75
	49.5
	 
	 
	 

	15
	 Đỗ Trung Kiên
	9.25
	8
	9.25
	9
	52.75
	 
	 
	HES

	16
	 Đinh Phương Linh
	7.5
	9
	9.75
	8.25
	51
	 
	SP, NN
	 

	17
	Nguyễn Ngọc Khánh Linh
	8.75
	7.5
	10
	8.25
	50.75
	Nguyễn Huệ 
	SP
	 

	18
	Nguyễn Thanh Mai
	8
	9
	7.75
	8
	49.75
	 
	 
	 

	19
	Lê Nguyễn Anh  Minh
	7.5
	8.25
	9.5
	6.75
	47.75
	 
	SP
	NTT

	20
	Nguyễn Lê Hoàng  Minh
	7.75
	8.5
	9.25
	8
	49.75
	SP
	 
	 

	21
	Hà Hoàng Ngân
	9
	9
	9.5
	9.75
	55.25
	Chu Văn An
	SP
	 

	22
	Lê Phương Ngân
	8.25
	5.75
	9
	6.25
	43.25
	 
	 
	NTT

	23
	 Lê Bảo Ngọc
	8.25
	8.25
	9.25
	9.75
	52
	 
	 
	 

	24
	Đặng Hiếu Nguyên
	6.5
	9.5
	9.75
	9
	50.75
	NN, Ams
	SP
	 

	25
	Hoàng Anh Quốc
	8.75
	9.25
	9.25
	8.25
	53.5
	 
	KHTN, SP
	 

	26
	Trần Phạm Thái Sơn
	8
	8.5
	9.25
	8.75
	51
	 
	 
	 

	27
	Trần  Quốc Trung
	8.5
	9
	9.5
	6.5
	51
	KHTN, SP, Ams
	 
	 

	28
	Trương  Quốc Trung
	8.5
	9.25
	7.25
	8.25
	51
	 
	SP
	 

	29
	Nguyễn Thanh Tùng
	8.25
	8.5
	8
	8.25
	49.75
	 
	 
	 

	30
	Lê Hải Yến
	8.25
	9
	9.75
	7
	51.25
	 
	 
	 

	 
	TB
	8.19
	8.75
	8.97
	8.32
	 
	11 HS
	12HS
	 4HS 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



    





